	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

[image: image351.png]



	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Toán 12 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



	 
	Mã đề 001
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Câu 1: Cho  khối  hộp chữ nhật có 3 kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng
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Câu 2: Cho hàm số 
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Số nghiệm thực của phương trình 
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Câu 3: Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số sau đây luôn nằm dưới trục hoành?
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Câu 4: Cho hàm số 
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có đồ thị 
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Câu 5: Hàm số 
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Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 7: Bảng biến thiên  dưới đây là của một trong bốn hàm số  được cho ở các phương án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?
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Câu 8: Số cách chọn ra 3 học sinh trong 10 học sinh bất kì là
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Câu 9: Cho khối chóp 
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Câu 10: Cho hàm số [image: image42.wmf](
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Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
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Câu 11: Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật này có các kích thước là a, b, c 
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Câu 12: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 13: Cho hàm số 
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 14: Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
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. Khi đó tổng M + N bằng
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Câu 15: Cho hàm số 
[image: image68.wmf](

)

yfx

=

 có bảng biến thiến trên đoạn 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 16: Đồ thị hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?
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Câu 17: Cho bốn hình vẽ  sau đây:
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Hình 1
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Hình nào ở trên không phải là hình đa diện?

A. Hình 1.
B. Hình 3.
C. Hình 2.
D. Hình 4.

Câu 18: Đồ thị của hàm số nào dưới  đây có dạng như  đường cong trong  hình vẽ bên?
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Câu 19: Khối hai mươi mặt đều thuộc loại nào sau đây?
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Câu 20: Cho hàm số 
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Hàm số 
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Câu 21: Cho hàm số 
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Câu 22: Tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để hàm số 
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Câu 23: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Góc giữa hai đường thẳng CI và AC, với I là trung điểm của AB bằng
A. 30°.

         B. 10°.


C. 170°.

      D. 150°.
Câu 24: Tập giá trị của hàm số 
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Câu 25: Tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để hàm số 
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 đạt cực đại tại điểm 
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Câu 26: Cho hình chóp 
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 Thể tích khối chóp 
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Câu 27: Cho khối chóp tứ giác 
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Câu 28: Cho khối chóp 
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Câu 29: Tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 30: Số giá trị nguyên của tham số 
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Câu 31: Cho hình chóp 
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Câu 32: Cho hàm số 
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Câu 33: Tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số 
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Câu 34: Cho hình lập phương 
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Câu 35: Cho các hàm số: 
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Câu 36: Cho hình chóp 
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Câu 37: Cho khối chóp 
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Câu 38: Một chất điểm chuyển động với quy luật 
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Câu 39: Cho hàm số 
[image: image226.wmf](

)

yfx

=

 có bảng biến thiên:

[image: image227.emf]
Số giá trị nguyên của 
[image: image228.wmf][4;4]

m

Î-

 để hàm số có 4 tiệm cận là

A. 
[image: image229.wmf]7.


B. 
[image: image230.wmf]6.


C. 
[image: image231.wmf]5.


D. 
[image: image232.wmf]8.


Câu 40: Cho hàm số 
[image: image233.wmf](

)

(

)

(

)

32

2122

fxxmxmx

=--+-+

. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 
[image: image234.wmf](

)

yfx

=

 có 5 cực trị là
A. 
[image: image235.wmf]5

2.

4

m

££



B. 
[image: image236.wmf]5

2.

4

m

-<<



C. 
[image: image237.wmf]5

2.

4

m

-<<



D. 
[image: image238.wmf]5

2.

4

m

<<


Câu 41: Cho hàm số 
[image: image239.wmf](

)

32

1

yfxaxbxcx

==+++

có bảng biến thiên như sau:

[image: image240.png]X | - 0 X X, +0
v - 0 + 0 —

+o0
Yy





Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 
[image: image241.wmf]0,0.

bc

>>


B. 
[image: image242.wmf]0,0.

bc

><


C. 
[image: image243.wmf]0,0.

bc

<<


D. 
[image: image244.wmf]0,0.

bc

<>


Câu 42: Cho hàm số 
[image: image245.wmf](

)

42

2

fxxxm

=-+

 (
[image: image246.wmf]m

là tham số thực). Gọi 
[image: image247.wmf]S

 là tập hợp các giá trị của 
[image: image248.wmf]m

sao cho 
[image: image249.wmf][

]

(

)

[

]

(

)

0;20;2

7

maxfxminfx

+=

. Tổng các phần tử của 
[image: image250.wmf]S

 là

A. -7.
B. 14.
C. 7.
D. -14.
Câu 43: Số giá trị nguyên của tham số 
[image: image251.wmf]m

sao cho hàm số 
[image: image252.wmf]9

mx

y

xm

-

=

-

luôn đồng biến trên
[image: image253.wmf](;2)

-¥

 là

A. 
[image: image254.wmf]2.


B. 
[image: image255.wmf]1.


C. 
[image: image256.wmf]7.


D. 
[image: image257.wmf]5.


Câu 44: Cho hàm số 
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